
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Khối Lớp

1 118621264 giaphong1406 Phạm Gia Phong Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A1

2 821516840 nguyenphuckhang1a3gao nguyễn  phúc khang Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A3

3 194837050 ngobach1a3 Ngô Hoàng Bách Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A3

4 410238632 phamhoaian1606 Phạm Hoài An Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A4

5 703474045 ducminh2803 Nguyễn Đức Minh Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A2

6 366289137 tung8527@gmail.com Trần Minh Tuệ Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A4

7 327957608 ducan24 đào đức an Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A4

8 209366936 tranhuyenmy311 Trần  Huyền My Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A2

9 990788084 anhthu9419 Vũ Ngọc Anh Thư Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A4

10 695430319 linhnhi240519 Bùi Linh Nhi Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A4

11 918659556 caohoangbaouyen1701 Cao Hoàng Bảo Uyên Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A1

12 669786679 1a1leduckhoi Lê Đức  Khôi Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A1

13 634337463 giahuy24012019 Nguyễn Đắc Gia Huy Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A2

14 733197139 phamtuean2403 Phạm Tuệ An Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A3
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15 663786834 minhchu2019 Chu Nhật MInh Hà Nội Ba Đình Khối 1 1A3


